
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KINH MÔN 

2. Địa chỉ: Số 294, đường Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Hoàng Văn 

Tiến 

004981/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa, chuyên khoa 

mắt 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Giám đốc TTYT; Bác sĩ CKI Nội 

khoa, người chịu trách chuyên 

môn kỹ thuật Trung tâm Y tế 

Kinh Môn (Trụ sở chính - 30005) 

- Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

mắt. 

- Khám chữa bệnh nội khoa, điện 

tim. 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Kết luận khám sức khoẻ, khám 

sức khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Điện tim 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

2 Phạm Thị Hiền 
003574/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa và 

chẩn đoán hình ảnh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Trưởng khoa; Bác sĩ CKI Chẩn 

đoán hình ảnh 

-Chẩn đoán hình ảnh 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

17h00-20h00 

Hàng ngày Tại 

Phòng khám Nội – 

Siêu âm 

(Ngoài giờ) 

  

3 
Nguyễn Văn 

Chinh 

001927/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật X-quang. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa; Cử nhân kỹ 

thuật hình ảnh y học 

-Thực hiện các kỹ thuật X- 

quang, kỹ thuật chụp CT- 

Scanner. 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

chụp CT-Scanner 

4 
Nguyễn Thị 

Hương Mai 

0008350/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ CKI chẩn đoán hình ảnh- 

Chẩn đoán hình ảnh- Ký khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

232/QĐ-SYT 

ngày 

24/3/2025 

Chẩn đoán hình ảnh 

5 
Nguyễn Thị 

Hoa 

009622/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

Bác sĩ đa khoa 

-Thực hiện các kỹ thuật siêu âm 

được phân công thuộc chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh (Quyết 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

439/QĐ- 

TTYT, ngày 

11/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật siêu âm được 

phân công thuộc 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

định 439/QĐ-TTYT ngày 

11/7/2022) 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

6 
Mạc Văn 

Chung 

004860/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

X-quang. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật viên trưởng; Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh y học 

-Thực hiện các kỹ thuật X- quang 

-Thực hiện kỹ thuật chụp CT- 

Scanner. 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

chụp CT-Scanner 

7 
Nguyễn Văn 

Hiến 

004872/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

X-quang 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 

-Thực hiện các kỹ thuật X- quang 

-Thực hiện kỹ thuật chụp CT- 

Scanner; kỹ thuật đo mật độ 

xương 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

chụp CT- Scanner; 

kỹ thuật đo mật độ 

xương 

8 
Nguyễn Văn 

Hưng 

0005338/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

X-quang. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học 

-Thực hiện các kỹ thuật X- 

quang. 

-Thực hiện kỹ thuật chụp CT- 

Scanner. 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

chụp CT- Scanner 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

9 
Phạm Văn 

Bình 

009854/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y 

học-Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số26/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.-Thực hiện kỹ thuật 

chụp CT- Scanner 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

chụp CT- Scanner 

10 
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

0006355/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng 

-Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

-Phụ đánh máy tại phòng Siêu 

âm. 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

11 
Nguyễn Thị 

Thu Trang 

009220/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- BNV. 

- Phụ đánh máy tại phòng Siêu 

âm 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Phụ đánh máy tại 

phòng Siêu âm 

12 Vũ Anh Mậu 
001191/HP- 

GPHN 
Đa khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Y sỹ; Thực hiện nhiệm vụ tại 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 
Không   

13 Phạm Thị Hà 
011521/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa; 

Cử nhân Xét nghiệm y học 

- Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm. 

- Đọc và ký kết quả xét nghiệm. 

- Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

14 
Nguyễn Thị 

Huệ 

0008064/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Phó Trưởng khoa; Cử nhân Xét 

nghiệm y học 

- Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm. 

- Đọc và ký kết quả xét nghiệm 

- Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

15 
Nguyễn Thị 

Thủy 

004897/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật viên trưởng; Cử nhân 

kỹ thuật Xét nghiệm y học 

-Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm. 

-Đọc và ký kết quả xét nghiệm 

-Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

16 
Trần Thị 

Hương 

004060/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Xét nghiệm y học 

-Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm 

-Đọc và ký kết quả xét nghiệm 

-Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

17 Bùi Thị Hoan 
003570/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Xét nghiệm y học 

-Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm 

-Đọc và ký kết quả xét nghiệm 

-Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

18 
Nguyễn Văn 

Việt 

010182/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Xét nghiệm y học 

-Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm 

-Đọc và ký kết quả xét nghiệm 

-Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

19 Cao Thế Hữu 

001804/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân kỹ thuật Xét nghiệm y 

học 

- Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm, xét 

nghiệm tế bào. 

-Đọc và ký kết quả xét nghiệm 

-Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Xét nghiệm tế bào. 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

20 
Nguyễn Thị 

Duyên 

001805/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân kỹ thuật Xét nghiệm y 

học 

-Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm 

-Đọc và ký kết quả xét nghiệm 

- Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

21 
Quản Thị 

Hồng Duyên 

0006534/HD- 

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Xét nghiệm y học 

-Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm 

-Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm 

tế bào học. 

-Đọc và ký kết quả xét nghiệm 

-Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm tế bào 

học 

22 
Nguyễn Hồng 

Anh 

009254/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của kỹ 

thuật viên xét 

nghiệm theo quy 

định tại thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học 

- Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm; Đọc và 

ký kết quả xét nghiệm 

- Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện các kỹ 

thuật thuộc Chuyên 

khoa xét nghiệm; 

Đọc và ký kết quả 

xét nghiệm 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

23 Đặng Thị Yên 

009211/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của kỹ 

thuật viên xét 

nghiệm theo quy 

định tại thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học 

- Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

Chuyên khoa xét nghiệm; Đọc và 

ký kết quả xét nghiệm 

- Ký kết quả xét nghiệm khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện các kỹ 

thuật thuộc Chuyên 

khoa xét nghiệm; 

Đọc và ký kết quả 

xét nghiệm 

24 Lê Thế Tiến 

004899/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Trưởng khoa; Bác sĩ CKI Hồi 

sức cấp cứu, phụ trách khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc. 

- Khám bệnh chữa bệnh hồi sức 

cấp cứu 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa. 

- Đọc điện tim 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Thứ 7, Chủ nhật 

(trừ lịch trực của 

TTYT thị xã Kinh 

Môn) 

Tại Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế Hà 

Nội 

  

412/QĐ-

SYT,ngày 

25/05/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hồi sức cấp 

cứu 

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tim 

25 Lê Thị Toan 
009436/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

Bác sĩ Y khoa; 

-Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa. 

-Khám bệnh, chữa bệnh nhi 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tim 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

khoa. 

- Đọc điện tim 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

26 
Lê Thị Mỹ 

Hằng 

001864/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Cử 

nhân Điều dưỡng đa khoa 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

- Chăm sóc người bệnh hồi sức 

cấp cứu 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Chăm sóc người 

bệnh hồi sức cấp 

cứu 

27 Lã Thị Chuyển 

003541/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng hành chính; Cử nhân 

Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

- Chăm sóc người bệnh hồi sức 

cấp cứu 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Chăm sóc người 

bệnh hồi sức cấp 

cứu 

28 
Nguyễn Thị 

Liệu 

001869/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Chăm sóc người 

bệnh toàn diện và 

sử dụng trang thiết 

bị cấp cứu 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

- Chăm sóc người bệnh toàn diện 

và sử dụng trang thiết bị cấp cứu 

29 
Nguyễn Thị 

Nga 

001871/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng-Thực hiện 

các kỹ thuật điều dưỡng và chăm 

sóc bệnh nhân 

- Thực hiện thủ thuật chăm sóc 

toàn diện bệnh nhân hồi sức cấp 

cứu 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện thủ thuật 

chăm sóc toàn diện 

bệnh nhân hồi sức 

cấp cứu 

30 Đỗ Thị Hoa 
001868/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không   

31 Đào Thị Tuyết 
004863/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

- Chăm sóc người bệnh hồi sức 

cấp cứu 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Chăm sóc người 

bệnh hồi sức cấp 

cứu 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

32 Lê Thị Thoa 

004865/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

- Thực hiện các kỹ thuật cơ bản 

và chăm sóc bệnh nhân hồi sức 

tích cực 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện các kỹ 

thuật cơ bản và 

chăm sóc bệnh 

nhân hồi sức tích 

cực 

33 
Nguyễn Thị 

Ánh 

009332/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- BNV. 

- Chăm sóc người bệnh cấp cứu. 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Chăm sóc người 

bệnh cấp cứu. 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

34 Vũ Thị Thúy 
0006426/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng-Thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của điều 

dưỡng theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Không   

35 Vũ Thị Dung 
0005290/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghệp 

điều dưỡng 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

36 
Nguyễn Thị 

Oanh 

009128/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của cử 

nhân  điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của cử nhân điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Không   

37 Lê Thị Nhu 

004026/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa. 

06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Phó Trưởng khoa; Bác sĩ đa 

khoa, phụ trách bộ phận Thận 

nhân tạo. 

- Khám và điều trị thận nhân tạo 

- Khám chữa bệnh nội khoa, nhi 

khoa, hồi sức cấp cứu 

- Điện tim. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

Không   

59/QĐ-SYT, 

ngày 

14/01/2016 

Khám và điều trị 

thận nhân tạo; Điện 

tim 

883/QĐ-SYT, 

ngày 

08/06/2017 

Hồi sức cấp cứu 

38 
Đỗ Thị Thùy 

Linh 

004027/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa 06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Bác sĩ đa khoa 

- Khám và điều trị thận nhân tạo 

- Khám chữa bệnh nội khoa, nhi 

khoa 

- Điện tim. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến 

giấy nghỉ hưởng BHXH 

Không   

57/QĐ-

SYT,ngày 

14/01/2016 

Khám và điều trị 

thận nhân tạo; Điện 

tim 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

39 
Nguyễn Hải 

Chiều 

009435/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ Y khoa 

-Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa 

-Thực hiện kỹ thuật Thận nhân 

tạo. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

Thận nhân tạo 

40 
Đỗ Thị Kim 

Dung 

002129/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 
06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Tổ trưởng Tổ Điều dưỡng 

- Bộ phận Thận nhân tạo; Cử 

nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo. 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

41 Lê Thị Thoại 

0008190/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV 

06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo. 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

42 Vũ Thế Lâm 

0008348/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- BNV. 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

43 
Phạm Trung 

Kiên 

002255/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015. 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

44 
Nguyễn Thị 

Bích Nguyệt 

002144/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 
06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo. 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

45 Lê Thị Huệ 

002147/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

46 
Đặng Thị 

Xuân 

002128/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 
06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

47 
Nguyễn Thị 

Trang 

002180/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 
06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

48 
Nguyễn Trung 

Hiếu 

0008347/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- BNV. 

-Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

49 Lê Thị Duyên 

002139/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 
06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị. 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

- Thực hiện kỹ thuật thận nhân 

tạo 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân 

50 Lê Thị Thoa 

009209/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV 

06h00-23h30 

Thứ 2,3,4,5,6. Lịch làm theo 

ca và lịch trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

- Thực hiện kỹ thuật Thận nhân 

tạo 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

Thận nhân tạo 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

51 
Nguyễn Đức 

Thiện 

011689/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội - nhi. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Trưởng khoa; Bác sĩ CKI Thần 

kinh; phụ trách chuyên môn khoa 

Nội. 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

- Khám chữa bệnh chuyên khoa 

thần kinh. 

- Đọc điện tim, đọc điện não đồ 

- Khám và điều trị bệnh nhân hồi 

sức cấp cứu. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

178/QĐ-SYT, 

ngày 

10/04/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

thần kinh 

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tim; Đọc 

điện não đồ, khám 

và điều trị bệnh 

nhân hồi sức cấp 

cứu 

52 Trần Thị Trang 

011449/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội - nhi. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI Nội khoa; 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, khám ARV 

- Khám và điều trị bệnh nhân hồi 

sức cấp cứu 

- Điện tim, đọc điện não đồ. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Điện tim; điện não 

đồ 

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Khám và điều trị 

bệnh nhân hồi sức 

cấp cứu; khám 

ARV 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

53 
Trương Văn 

Thư 

004869/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa; nội soi dạ 

dày, tá tràng Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Phó Trưởng khoa; Bác sĩ CKI 

Nội khoa 

- Khám và điều trị bệnh nhân tiểu 

đường 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

- Nội soi dạ dày, tá tràng 

- Nội soi đại-trực tràng 

- Điện tim. 

-Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào 

học. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Nội soi đại - trực 

tràng; điện tim 

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Khám và điều trị 

bệnh nhân tiểu 

đường, xét nghiệm 

và chẩn đoán tế bào 

học 

54 
Nguyễn Thị 

Lan Anh 

0005644/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI Nội khoa 

- Khám và điều trị bệnh nhân tiểu 

đường 

- Khám chữa bệnh nội khoa 

- Đo chức năng hô hấp 

- Điện tim 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Khám và điều trị 

bệnh nhân tiểu 

đường 

177/QĐ-SYT, 

ngày 

12/03/2018 

Đo chức năng hô 

hấp 

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Điện tim 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

55 Hoàng Thị Mai 
000006/HD- 

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y khoa; 

-Khám bệnh chữa bệnh Nội 

khoa, Nhi khoa 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

56 Vũ Thị Bình 

0007237/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

BsCKI Nội khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; 

- Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa nội tiết - đái tháo đường. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

271/QĐ-SYT, 

ngày 

14/04/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội tiết - đái tháo 

đường 

286/QĐ-SYT 

ngày 

01/04/2025 

Chuyên khoa Nội 

57 
Nguyễn Thị 

Hoa 

001888/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Cử 

nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

58 
Nguyễn Thị 

Tâm 

001887/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng hành chính; Cử nhân 

Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không   

59 
Nguyễn Thị 

Duyên 

004882/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không   

60 Lê Thị Huyền 
004862/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh nhân 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

61 
Nguyễn Thị 

Thanh 

0006110/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Không   

62 Lê Thị Lanh 
001865/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không   

63 
Hoàng Thị 

Thanh 

001862/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng  

- Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

64 Trần Thị Bình 
0006365/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Không   

65 Vũ Thị Hoa 
0007167/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

66 
Phạm Văn 

Minh 

011462/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc người bệnh 

Không   

67 
Nguyễn Bích 

Ngọc 

000445/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng 

Không   

68 
Mạc Thị 

Nhung 

0005478/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

69 Ninh Thị Anh 
000007/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng; 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng 

Không   

70 
Nguyễn Thị 

Liên 

0006356/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng 

-Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Không   

71 
Nguyễn Thị 

Nga 

004870/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa, đọc điện tâm 

đồ. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phó trưởng khoa; Bác sĩ CKI Nội 

khoa; 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa 

- Khám chữa bệnh Lao 

- Điều trị ARV 

- Đọc điện tâm đồ. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Khám, chữa bệnh 

Lao, điều trị ARV 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

72 
Phạm Thị 

Tuyến 

0005356/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội - chuyên khoa 

nhi. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ đa khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa 

- Khám chữa bệnh Lao 

- Đọc điện tâm đồ. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tâm đồ; 

Khám, chữa bệnh 

Lao 

73 
Nguyễn Thị 

Nga 

0007113/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI Nội khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa. 

- Đọc kết quả đo mật độ xương. 

- Đọc điện tim 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ-

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc kết quả đo mật 

độ xương, Đọc điện 

tim 

2443/QĐ- 

SYT ngày 

24/09/2025 

Chuyên khoa Nội 

khoa 

74 Đỗ Văn Phong 
001866/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Cử 

nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh nhân 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

75 
Dương Thị 

Mai Hà 

004873/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng hành chính; Cử nhân 

Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người bệnh 

Không   

76 
Trần Thị Lý 

Thảo 

003552/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

77 Hoàng Thị Hà 
0006109/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

78 
Hoàng Thị 

Hồng 

0008068/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của cử 

nhân điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của cử nhân điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- BNV. 

Không   

79 
Bùi Thị Hà 

Nhung 

009136/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Không   

80 
Nguyễn Ngọc 

Hoa Mai 

0006354/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

81 
Nguyễn Thị 

Kiều Chinh 

009654/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng  

Thực hiện theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Không   

82 Quách Thị Lan 
009855/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Không   

83 
Nguyễn Thị 

Tuyền 

001897/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

84 
Nguyễn Hải 

Hùng 

000015/HD- 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa mắt. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Phó Giám đốc; Thạc sĩ nhãn 

khoa, phụ trách điều trị nội trú 

chuyên khoa Mắt. 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa 

- Điện tim. 

- Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy 

tinh bằng siêu âm (Phaco) có 

hoặc không đặt IOL. 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Kết luận khám sức khoẻ, khám 

sức khoẻ lái xe 

Không   

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Điện tim 

1535/QĐ- 

SYT, ngày 

20/11/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Phẫu thuật tán 

nhuyễn thể thuỷ 

tinh bằng siêu âm 

(Phaco) có hoặc 

không đặt IOL. 

85 
Phạm Thành 

Chung 

000180/HD- 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa răng 

hàm mặt. Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Trưởng khoa; Bác sĩ CKI Răng 

Hàm Mặt 

- Khám chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt 

- Khám chữa bệnh nhi khoa, nội 

khoa 

- Điện tim. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Kết luận KSK (khi được Lãnh 

đạo TTYT uỷ quyền), ký khám 

sức khoẻ, khám sức khoẻ lái xe 

Không   

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Điện tim 

1536/QĐ- 

SYT, ngày 

20/11/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

86 
Trần Huy 

Mạnh 

003575/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội-nhi, 

chuyên khoa tai 

mũi họng và chẩn 

đoán X-Quang. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Phó Trưởng khoa; Bác sĩ CKI 

Tai mũi họng 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tai mũi họng 

- Khám chữa bệnh nội khoa, nhi 

khoa 

- Nội soi tai mũi họng- Chẩn 

đoán siêu âm 

- Điện tim. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

820a/QĐ- 

SYT, ngày 

22/10/2014 

Chẩn đoán siêu âm, 

điện tim, nội soi tai 

mũi họng 

87 
Nguyễn Thị 

Vui 

004068/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa; Bác sĩ CKI 

Mắt 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt 

-Khám bệnh, chữa bệnh nhi 

khoa, nội khoa 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

714/QĐ-SYT, 

ngày 

27/07/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

88 
Nguyễn Ngọc 

Ngân 

0005631/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI Mắt 

- Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt 

- Khám chữa bệnh ngoại khoa. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   
989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Khám và điều trị 

các bệnh thông 

thường về mắt 

614/QĐ-SYT, 

ngày 

16/06/2025 

Chuyên khoa Mắt 

89 
Nguyễn 

Xương Công 

0005625/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa tai 

mũi họng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI Tai mũi họng 

-Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Tai mũi họng 

-Khám nội soi chuyên khoa tai 

mũi họng 

-Khám chữa bệnh Nhi khoa. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Khám nội soi 

chuyên khoa tai 

mũi họng, gây mê 

hồi sức 

90 Mạc Thị Hoa 
001802/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc răng 

miệng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Cử 

nhân điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc răng miệng. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

91 
Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

002046/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng hành chính; Cao 

đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015. 

Không   

92 
Phạm Thị Thu 

Trang 

003548/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

93 Tiên Văn Tới 

003717/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người bệnh 

mắt 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh mắt 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

94 
Hoàng Thị 

Hoa 

0008191/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- BNV. 

    

95 
Phạm Thế 

Ngọc 

000030/HD- 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

nội khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Trưởng khoa; Bác sĩ CKII Nhi; 

Phụ trách chuyên môn khoa Nhi 

-Khám bệnh, chữa bệnh nhi 

khoa; 

-Chẩn đoán siêu âm; 

- Đọc điện tim 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

17h00-21h00 Thứ 

2,3,4,5,6 

Thứ 7, Chủ nhật 

(trừ lịch trực của 

TTYT thị xã Kinh 

môn) 

Tại Phòng khám 

Nội 

  

577/QĐ-SYT, 

ngày 

24/03/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa 

820a/QĐ-

SYT, ngày 

22/10/2014 

Chẩn đoán siêu âm 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tim 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

96 
Hoàng Thị 

Ngọc Ánh 

004901/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa. Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa; Bác sĩ CKI 

Nhi 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa 

- Siêu âm 

- Điện tim. 

- Đọc và phân tích kết quả đo 

chức năng hô hấp 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   
989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Siêu âm; Điện tim 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc và phân tích 

kết quả đo chức 

năng hô hấp 

97 
Lương Thị 

Nguyệt 

000005/HD-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y khoa;  

-Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa, 

Nhi khoa 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

98 
Nguyễn Thị 

Bích 

001898/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Cử 

nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

99 Cao Thị Loan 

004884/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

- Cấp cứu hồi sức sơ sinh 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Cấp cứu hồi sức sơ 

sinh 

100 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

000840/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

- Điều dưỡng cấp cứu nhi khoa 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Điều dưỡng cấp 

cứu nhi khoa 

101 Mạc Thị Trà 
001896/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng  

- Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

102 
Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 

000563/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

103 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 

001899/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

104 Trần Thị Hảo 
0005703/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng hành chính; Cử nhân 

Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Không   

105 
Lương Văn 

Tám 

001884/HD- 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

Trưởng khoa; Bác sĩ CKI Phục 

hồi chức năng; Phụ trách chuyên 

môn khoa Y học cổ truyền và 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

707/QĐ-SYT, 

ngày 

28/04/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phục hồi chức năng. 

- Khám, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền, phục hồi chức năng 

- Điện tim 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến. 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

989a/QĐ-

SYT, ngày 

04/07/2017 

Điện tim 

106 
Trương Thị 

Mai 

011509/HD- 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa; Bs CKI Y học 

cổ truyền 

- Khám, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền;  Lý liệu pháp - phục hồi 

chức năng; 

- Điện tim 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến. 

giấy nghỉ hưởng BHXH 

Không   

989 a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Điện tim; Lý liệu 

pháp - phục hồi 

chức năng 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

- Điện tim 

107 
Nguyễn Thị 

Thảo 

008508/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y học cổ truyền 

-Khám bệnh , chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến. 

giấy nghỉ hưởng BHXH 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

108 
Hoàng Thị 

Thúy An 

0008346/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bs CKI Y học cổ truyền 

-Khám bệnh , chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến. 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

Không   

109 
Nguyễn Thanh 

Nga 

004126/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI phục hồi chức năng 

-Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; chuyên khoa Phục hồi 

chức năng 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH 

Không   

180/QĐ-SYT, 

ngày 

10/4/2024 

Chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

110 
Trần Thùy 

Trang 

0006503/HD- 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI Y học cổ truyền 

-Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

-Đọc điện não đồ 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện não đồ 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

111 
Nguyễn Thị 

Thanh Hòa 

001882/HD- 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Cử 

nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật y học cổ 

truyền; Vật lý trị liệu/ phục hồi 

chức năng. 

Không   

1229/QĐ- 

SYT, ngày 

21/09/2017 

Vật lý trị liệu/ phục 

hồi chức năng 

112 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

001883/HD- 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng hành chính 1; Cử 

nhân Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật y học cổ 

truyền; Vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng. 

Không   

1229/QĐ- 

SYT, ngày 

21/09/2017 

Vật lý trị liệu/ phục 

hồi chức năng 

113 
Nguyễn Thị 

Hương 

0005350/HD- 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật y học cổ 

truyền 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

114 Thân Thị Ngân 
003549/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

115 
Mạc Thị Diệu 

Thủy 

004866/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng hành chính 2; Cử 

nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc người bệnh. 

Không   

116 
Phùng Văn 

Lâm 

0006641/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

117 Phạm Thị Liễu 
001853/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

118 Lê Thị Thơm 

035311/BYT- 

CCHN 

Chuyên khoa vật lý 

trị liệu. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Vật lý trị liệu 

-Thực hiện các kỹ thuật Chuyên 

khoa vật lý trị liệu 

-Thực hiện các kỹ thuật châm 

cứu cơ bản 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện các kỹ 

thuật châm cứu cơ 

bản 

119 
Nguyễn Thị 

Lan 

000756/HD- 

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng kỹ thuật phục hồi chức 

năng 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của Phục hồi chức năng 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

120 
Nguyễn Tiến 

Mạnh 

019311/HNO 

-CCHN 

Kỹ thuật viên Vật 

lý trị liệu – Phục 

hồi chức năng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân phục hồi chức năng; 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức năng 

Không   

121 Lê Thị Tươi 
011665/HNO 

-CCHN 

Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao  đẳng  Kỹ  thuật  vật  lý trị  

liệu  và  phục  hồi  chức năng; 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

122 
Nguyễn Thị 

Bích 

0006357/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng 

-Thực  hiện  theo  Thông  tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định  

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Không   

123 
Vũ Hồng 

Thắng 

004902/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa, 

sản khoa. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Trưởng khoa; Bác sĩ CKI Ngoại 

khoa; Phụ trách chuyên môn 

khoa Ngoại- PT-GMHS 

- Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa, sản khoa 

- Phẫu thuật kết hợp xương đòn; 

- Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa 

- Nội soi ống mềm đường tiêu 

hoá trên 

- Điện tim 

- Ký giấy chuyển tuyến, giấy ra 

viện, giấy nghỉ hưởng BHXH. 

+ Trong trực ký thay Lãnh đạo 

TTYT theo Giấy uỷ quyền. 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Phẫu thuật kết hợp 

xương đòn;Phẫu 

thuật nội soi cắt 

ruột thừa; Nội soi 

ống mềm đường 

tiêu hoá trên; Điện 

tim 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

124 Hồ Sỹ Hoan 

001855/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
17h30-20h00 Thứ 2,3,4,5,6, 

07h00-17h00 

Thứ 7, Chủ nhật 

và khi có đề nghị hỗ trợ 

chuyên môn của khoa Ngoại-

Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 

(trừ lịch trực tại Cơ sở 2 Nhị 

Chiểu trực thuộc Trung tâm 

Y tế Kinh Môn) 

Phó Giám đốc; Bác sĩ CKI Ngoại 

- Phẫu thuật kết hợp xương gãy 

xương đòn; 

- Phẫu thuật KHX gãy thân hai 

xương cẳng tay; 

- Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa; 

- Các phẫu thuật ngoại khoa 

được phê duyệt theo Quyết định 

số 867/QĐ- SYT ngày 

06/12/2019 của Sở Y tế  Hải 

Dương 

Mùa hè: Sáng 

07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 

07h00-11h30, 

chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 

2,3,4,5,6. Tại Cơ sở 

2 Nhị Chiểu trực 

thuộc Trung tâm Y 

tế Kinh Môn 

  

1229/QĐ- 

SYT ngày 

21/9/2017 

Phẫu thuật kết hợp 

xương gãy xương 

đòn, gãy thân hai 

xương cẳng tay. 

Phẫu thuật nội soi 

cắt ruột thừa, điện 

tim 

125 
Nguyễn Văn 

Hiếu 

004868/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa, 

sản phụ khoa, gây 

mê hồi sức. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phó trưởng khoa; Bác sĩ CKI gây 

mê hồi sức 

- Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa, sản khoa. 

- Gây mê hồi sức, Gây mê trong 

phẫu thuật nội soi; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa RHM. 

- Điện tim; 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

nghỉ hưởng BHXH 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

1320/QĐ- 

SYT, ngày 

24/10/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt 

1229/QĐ-

SYT, ngày 

21/09/2017 

Phẫu thuật nội soi 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Gây mê trong phẫu 

thuật nội soi; Điện 

tim 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

126 Hoàng Hà 

009358/HD- 

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ đa khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa; 

- Đọc điện tim 

- Ký giấy chuyển tuyến, giấy ra 

viện, giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tim 

127 
Phạm Tuấn 

Anh 

000089/HD- 

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y khoa 

- Khám bệnh chữa bệnh Y khoa 

- Đọc điện tim 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Ký khám sức khoẻ, Ký khám 

sức khoẻ lái xe 

Không   
893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tim 

128 
Nguyễn Xuân 

Tùng 

009363/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ y khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật gây mê hồi 

sức (Danh mục kèm theo Quyết 

định số 441/QĐ-TTYT ngày 

11/7/2022); 

- Gây mê trong phẫu thuật nội soi 

tiêu hóa 

- Đọc điện tim 

-  Ký giấy chuyển tuyến, giấy ra 

viện, giấy nghỉ hưởng BHXH. 

Không   

441/QĐ- 

TTYT, ngày 

11/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật gây mê hồi 

sức (Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

441/QĐ-TTYT) 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tim 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Gây mê trong phẫu 

thuật nội soi tiêu 

hoá 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

129 
Phạm Văn 

Ngọc 

001549/HP-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y khoa 

- Khám bệnh chữa bệnh Y khoa 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Ký khám sức khoẻ, Ký khám 

sức khoẻ lái xe 

Không  

130 
Trương Văn 

Vượng 

001880/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Cử 

nhân điều dưỡng-Thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân.- Dụng cụ viên phẫu 

thuật nội soi 

Không   

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Dụng cụ viên phẫu 

thuật nội soi 

131 
Lê Thị Thanh 

Huệ 

001878/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng hành chính; Cử nhân 

điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

132 Phạm Thị Vân 

001876/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân; 

tiếp dụng cụ trong phẫu thuật; 

phụ mê 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Tiếp dụng cụ trong 

phẫu thuật; Phụ mê 

133 Hồ Thu Hoài 

0006520/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

của điều dưỡng gây 

mê hồi sức. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

-Thực hiện kỹ thuật của điều 

dưỡng gây mê hồi sức; các kỹ 

thuật điều dưỡng, kỹ thuật viên 

gây mê trong phẫu thuật nội soi 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng, 

kỹ thuật viên gây 

mê trong phẫu thuật 

nội soi 

134 
Phạm Thị 

Ngọc 

0005163/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng gây mê hồi 

sức cấp cứu 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

-Phụ mê 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Phụ mê 

135 Phùng Thị Ánh 
004864/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng-Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

người bệnh 

Không   

136 Lê Tuấn Vũ 
003542/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

137 Lê Thị Dung 
001874/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

138 
Ngô Văn 

Tuyên 

004867/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc người bệnh. 

-Kỹ thuật viên xương bột 

- Dụng cụ viên phẫu thuật nội soi 

Không   

176/QĐ-SYT, 

ngày 

12/03/2018 

Kỹ thuật viên 

xương bột 

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Dụng cụ viên phẫu 

thuật nội soi 

139 
Nguyễn Thị 

Trang 

004859/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc người bệnh. 

-Phụ mê 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Phụ mê 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

140 
Nguyễn Tuấn 

Anh 

0006220/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.- 

Thực hiện kỹ thuật đo chức năng 

hô hấp-Kỹ thuật viên xương bột 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

đo chức năng hô 

hấp; Kỹ thuật viên 

xương bột 

141 Lê Thanh Hải 

001873/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

-Dụng cụ viên phẫu thuật nội soi 

Không   

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Dụng cụ viên phẫu 

thuật nội soi 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

142 
Nguyễn Thị 

Chinh 

009524/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng; Thực hiện 

theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Không   

143 
Nguyễn Thị 

Huệ 

000209/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của điều 

dưỡng 

Không   

144 
Nguyễn Thị 

Dịu 

000619/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng; Thực     

hiện nhiệm vụ chuyên môn của    

điều dưỡng 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

145 
Vũ Khánh 

Huyền 

000618/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng; Thực     

hiện nhiệm vụ chuyên môn của    

điều dưỡng 

Không   

146 
Bùi Thị Thuý 

Hường 

000664/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng 

Không   

147 
Hoàng Quang 

Minh 

000806/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng; Thực     

hiện nhiệm vụ chuyên môn của    

điều dưỡng 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

148 
Dương Phúc 

Tích 

001893/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Trưởng khoa; Bác sĩ CKII Sản 

phụ khoa; Phụ trách chuyên môn 

khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

và Phụ sản 

- Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ 

khoa 

- Siêu âm 

- Điện tim 

- Phẫu thuật nội soi sản phụ khoa 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

Không   

820a/QĐ- 

SYT, ngày 

22/10/2014 

Chẩn đoán siêu âm 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Phẫu thuật nội soi 

sản phụ khoa; Điện 

tim 

149 
Đoàn Thị Thu 

Giang 

004900/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa, 

sản khoa và siêu 

âm. 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI sản phụ khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ 

khoa và siêu âm 

- Soi đốt cổ tử cung 

- Chăm sóc hồi sức sơ sinh 

- Xét nghiệm tế bào học. 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Soi đốt cổ tử cung; 

Chăm sóc hồi sức 

sơ sinh; Xét nghiệm 

tế bào học 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

150 
Trần Xuân 

Triển 

011458/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa - 

sản khoa. Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Phó trưởng khoa; Bác sĩ CKI Sản 

phụ khoa- Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa- Điện tim- Soi 

đốt cổ tử cung- Phẫu thuật nội 

soi phụ khoa.-Ký giấy ra viện, 

chuyển tuyến, giấy nghỉ hưởng 

BHXH.-Ký khám sức khoẻ, 

khám sức khoẻ lái xe 

17h00-21h00 Thứ 

2,3,4,5,6Thứ 7, Chủ 

nhật (trừ lịch trực 

của TTYT thị xã 

Kinh Môn)Tại 

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản Tâm 

Anh 

  

989a/QĐ- 

SYT, ngày 

04/07/2017 

Điện tim; Soi đốt 

cổ tử cung 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Phẫu thuật nội soi 

phụ khoa 

151 Trần Hoài Thu 
000550/HD- 

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa   đông:   Sáng   07h00- 

11h30,   chiều   13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày  lễ  và  trực  theo  lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y khoa; 

-Khám bệnh chữa bệnh Y khoa 

-Ký giấy ra viện, chuyển viện, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

 

Không   

152 Lại Thị Liên 
001892/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh trưởng khoa; Cử nhân 

điều dưỡng chuyên ngành sản 

phụ khoa. 

-Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

153 
Nguyễn Thị 

Thoa 

001934/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh hành chính; Cao đẳng hộ 

sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh. 

Không   

154 Trần Thị Thúy 
001933/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân sản phụ khoa. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng sản phụ 

khoa. 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

sản phụ khoa. 

Không   

155 
Phạm Thị Thu 

Huyền 

001931/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng sản phụ 

khoa 

-Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

156 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 

001930/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh. 

Không   

157 
Dương Thị 

Thủy 

001891/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh 

Không   

158 Lê Thị Châm 
001932/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của nữ hộ sinh 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

159 
Nguyễn Thị 

Quyên 

003546/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh 

trung học. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung học. 

Không   

160 Ngô Thị Hằng 
004889/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh 

trung cấp. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung cấp. 

Không   

161 
Phạm Thị 

Thảo 

004861/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

của hộ sinh 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện kỹ thuật của hộ sinh 
Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

162 Vũ Thị Khánh 
003991/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh 

cao đẳng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh cao đẳng 

Không   

163 
Nguyễn Thị 

Lưu 

004061/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn của hộ 

sinh trung học 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành sản phụ khoa. 

-Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

của hộ sinh 

Không   

164 Phan Thị Hồng 
002124/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh 

cao đẳng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh cao đẳng 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

165 Vũ Thị Nga 
0006063/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của hộ sinh trung 

học. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng sản phụ 

khoa 

-Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh 

Không   

166 
Đoàn Văn 

Thủy 

004983/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, chẩn 

đoán hình ảnh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Trưởng khoa; Bác sĩ đa khoa 

- Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, 

X quang); Đọc CT-Scanner 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Kết luận khám sức khoẻ, khám 

sức khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc phim CT- 

Scanner 

167 
Trương Thị 

Mai 

001863/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa; Bs CKI Nội 

khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

- Khám, chẩn đoán và điều trị 

bệnh đái tháo đường. 

- Đọc điện tim 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

-Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

820a/QĐ- 

SYT, ngày 

22/10/2014 

Gây mê hồi sức 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Đọc điện tim; 

Khám, chẩn đoán 

và điều trị bệnh đái 

tháo đường; Đọc 

điện tim 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

168 
Hoàng Thị 

Hoa Phượng 

0008351/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ đa khoa 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 

Hen phế quản 

- Đọc chức năng hô hấp 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

- Khám, chẩn đoán và điều trị 

bệnh đái tháo đường 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính 

và Hen phế quản; 

Đọc chức năng hô 

hấp; Khám, chẩn 

đoán và điều trị 

bệnh đái tháo 

đường 

169 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

0005254/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y khoa 

-Khám bệnh chữa bệnh Nội 

khoa, Nhi khoa 

-Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

Không   

218/QĐ-

SYTngày 

18/03/2025 

Chuyên khoa Da 

liễu 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

170 
Nguyễn Văn 

Hưng 

001808/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Cử 

nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

-Trợ giúp bác sĩ nội soi dạ dày tá 

tràng 

-Phụ giúp bác sĩ nội soi ống mềm 

đường tiêu hoá dưới 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Trợ giúp bác sĩ nội 

soi dạ dày tá tràng; 

Phụ giúp bác sĩ nội 

soi ống mềm đường 

tiêu hoá dưới 

171 Trần Thị Lụa 
001895/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

172 Đỗ Thị Giang 
0006367/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

173 Tạ Văn Minh 

011461/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc người bệnh. 

-Trợ giúp nội soi ống mềm 

đường tiêu hoá trên và đường 

tiêu hoá dưới. 

Không   

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Trợ giúp nội soi 

ống mềm đường 

tiêu hoá trên và 

đường tiêu hoá 

dưới 

174 
Nguyễn Thị 

Lan 

0008129/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của hộ 

sinh theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng hộ sinh 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của hộ sinh theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Không   

175 
Lương Thị 

Xoa 

0005477/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

176 
Tô Thị Phương 

Trang 

009170/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Không   

177 
Nguyễn Thị 

Nga 

0006359/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Không   

178 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 

0006358/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

179 Lê Việt Hoàng 
009438/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Không   

180 Cao Thị Tuyết 
005265/TNG- 

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên 

Bộ Y Tế và Bộ Nội 

vụ về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật 

y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên Bộ Y Tế và Bộ Nội vụ về 

việc quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

181 Bùi Thị Trang 
009653/HD- 

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Không   

182 
Trần Thị Lan 

Anh 

0006132/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại Thông 

tư 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghệp 

điều dưỡng. 

Không   

183 
Lương Thị 

Thuý Nga 

4173/BN- 

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện theo quy định tại 

TTLT số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

184 
Nguyễn Thị 

Hương Mai 

000008/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng; 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng 

Không   

185 Đinh Thị Hằng 
000698/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng; Thực hiện 

các kỹ thuật điều dưỡng và chăm  

sóc bệnh nhân 

Không   

186 
Dương Thị 

Như Quỳnh 

000809/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

187 
Lương Thị 

Phương Anh 

000803/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng. 

Không   

188 Mạc Thị Thuý 
004880/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; Ths QLBV; 

Trưởng phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ; 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

Phiếu  chuyển cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; giấy nghỉ hưởng 

BHXH. 

-Ký Chứng từ, báo cáo liên quan 

thanh quyết toán BHYT 

- Kết luận khám sức khoẻ, khám 

sức khoẻ lái xe 

- Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh nhân; Tăng 

cường khoa Khám bệnh 

Không   

189 
Nguyễn Thị 

Huyền 

0008127/HD- 

CCHN 

Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Bác sỹ y học dự phòng Phát hiện 

và xử trí các bệnh thông thường, 

xử trí ban đầu một số trường hợp 

cấp cứu tại cộng đồng; Tăng 

cường khoa Khám bệnh 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

190 
Nguyễn Thị 

Lành 

003545/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Tăng cường khoa 

Khám bệnh 

Không   

191 Lê Thị Ngần 
004881/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Tăng cường khoa 

Khám bệnh 

Không   

192 
Cao Thị Bích 

Liên 

001879/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Tăng cường khoa 

Khám bệnh 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

193 Đỗ Thị Lan 
003540/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; Trưởng 

phòng; Ths QLBV; Thực hiện kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Tăng cường khoa 

Khám bệnh 

Không   

194 Vũ Thị Trang 
001886/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Tăng cường khoa 

Khám bệnh 

Không   

195 
Nguyễn Thị 

Phượng 

011460/HD- 

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng và 

chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

người bệnh; Tăng cường khoa 

Khám bệnh 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

196 
Nguyễn Ngọc 

Huyền 

012519/HP- 

CCHN 

Theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số tiêu 

chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng; Theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Tăng cường 

khoa Khám bệnh 

Không   

197 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

0008230/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng;Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

người bệnh; Tăng cường khoa 

Khám bệnh 

Không   

198 
Vũ Thị Minh 

Thu 

0008128/HD- 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

điều dưỡng theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

người bệnh; Tăng cường khoa 

Khám bệnh 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

199 
Nguyễn Văn 

Ánh 

001894/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00Mùa 

đông: Sáng 07h00- 11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch khám 

chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ 

và trực theo lịch phân công 

của đơn vị 

Trưởng khoa; Ths QLBV; Phụ 

trách khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân.; Tăng cường khoa Khám 

bệnh 

Không   

200 Đặng Thị Hòa 
001900/HD- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không   

201 
Hồ Thị 

Phương 

000802/HD- 

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng. 

Không   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sơ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

202 Bùi Văn Hải 

004066/HD- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, nhi 

khoa 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00- 

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ chuyên khoa cấp I tâm 

thần; 

-  Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa 

-  Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tâm Thần 

-  Khám và điều trị bệnh nhân  

ARV 

- Ký khám sức khoẻ, khám sức 

khoẻ lái xe 

- Khám lâm sàng chuyên khoa 

tâm thần 

Không   179/QĐ-SYT 

ngày 

10/04/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần 

893/QĐ- 

TTYT, ngày 

18/12/2025 

Khám và điều trị 

bệnh nhân ARV 

 

 Kinh Môn, ngày     tháng    năm 2025 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tiến 
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